
 
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT 
NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

-------- 

Mẫu số: 02C/TNS 

(Ban hành kèm theo 
Thông tư số 

56/2008/TT-BTC ngày 
23/6/2008 của BTC) 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ GHI THU GHI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TIỀN LÃI DẦU, KHÍ NƯỚC CHỦ NHÀ VÀ CÁC 
KHOẢN THU KHÁC 

Quý           năm 200... 

                                                                                                                                                       Đơn vị tính: Đồng 

STT Hợp đồng dầu, khí, Lô 

Số phải nộp 
quý trước 

chuyển 
sang 

Số phát 
sinh phải 
nộp quý 

Số đã nộp 
trong quý 

Số còn 
phải nộp 

luỹ kế 
đến quý 

này 

Số đề nghị 
nghi thu 

ghi chi qua 
NSNN quý 

này 

ghi chú 

 TỔNG SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ             

 Dầu             

 Khí             

 Condensate             

 Trong đó:             

1 XNLD DK Vietsovpetro (Từ lô.....đến lô)             

 Dầu             



 Chênh lệch giá dầu và chi phí kết dư             

2 Lô 15.2(Từ lô.....đến lô)             

 Dầu             

 Khí             

3 Lô 01-02 (Từ lô.....đến lô)             

4 Lô 06.1 (Từ lô.....đến lô)             

 Khí             

 Condensate             

5 Lô 11.2 (Từ lô.....đến lô)             

 Khí             

6 Lô PM3 CAA (Từ lô.....đến lô)             

 Dầu             

 Khí             

7 Lô 46 Cái Nước (Từ lô.....đến lô)             

 Dầu             

 Khí             

8 Các khoản thu khác ( nếu có)             

 Khoản thu về hoa hồng dầu khí các loại.             

 Khoản thu về đọc và sử dụng tài liệu dầu khí 
( 30%) 

            

               



 

 ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) 

 



 


